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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

                      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:           /TTr-UBND
	   Bắc Giang, ngày     tháng 11  năm 2021


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách Hỗ trợ kinh phí       tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở    và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	     Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang


Căn cứ  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Thông báo số   -TB/TU ngày   tháng 10 năm 2021 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Công văn số    /HĐND-CT.HĐND ngày   tháng 10 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nhất trí xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh,  Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở (PT DTBT THCS) và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Các căn cứ pháp lý

  Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định, HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.  Về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh (tại điểm a, khoản 4, Điều 19), Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định “Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được phân quyền...”; 

Tại Khoản 3 Điều 3, Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc bán trú quy định nhiệm vụ của trường PT DTBTTHCS  “Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng phù hợp với học sinh bán trú”; Khoản 4 Điều 17 “Tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh bán trú đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh bán trú”;

Khoản 3 Điều 7, Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT “…bổ sung chính sách ưu tiên của địa phương đối với trường phổ thông DTNT”.

2. Cơ sở thực tiễn
- Toàn ngành giáo dục có 114.039 học sinh cấp trung học cơ sở, trong đó có 18.597 học sinh dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Bắc Giang đã thành lập 4 trường PT DTBTTHCS thuộc 2 huyện Sơn Động và Lục Ngạn, với 31 lớp và 936 học sinh (chiếm 0,008% học sinh trung học cơ sở toàn tỉnh và chiếm 0,05% học sinh dân tộc thiểu số học trong trường PT DTBTTHCS). Số học sinh thuộc diện chính sách hiện đang được nhà trưởng tổ chức nấu ăn, bố trí chỗ ở tại trường là 367 học sinh. 

Bắc Giang có 5 trường PT DTNT trong đó 4 trường cấp huyện và 1 trường cấp tỉnh, với quy mô 1.800 học sinh, 100% học sinh nuôi dưỡng học tập tại trường. 

- Học sinh trường PT DTBTTHCS đang được hưởng các chính sách: hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/học sinh/tháng
; hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở và 15 kg gạo
 
- Học sinh trường PT DTNT đang áp được hưởng các chính sách: Học bổng học sinh DTNT 80% mức lương cơ sở và hỗ trợ đồ dùng, dụng cụ, điện nước sinh hoạt
… 
- Các trường PT DTNT và PT DTBT THCS được đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, bao gồm: Nhà ở, giường nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, công trình nước sạch và các thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú theo tiêu chuẩn thiết kế trường học hiện hành; Mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao, nhạc cụ, máy thu hình, phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao và các vật dụng khác cho học sinh bán trú với mức hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh bán trú/năm học; Lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú, mua các loại thuốc thông thường với cơ số thuốc đủ đáp ứng yêu cầu phòng bệnh và xử lý những trường hợp cấp cứu đột xuất với mức hỗ trợ 50.000 đồng/học sinh bán trú/năm học; Hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm.

- Khó khăn, bất cập cần phải tập trung giải quyết

+ Đối với các trường PT DTBTTHCS: Các đơn vị, địa phương đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, từ việc hỗ trợ tiền ăn hàng tháng đến đầu tư cơ sở vật chất trường học để học sinh học tập, sinh hoạt tại trường 6 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy). Tuy nhiên, còn khó khăn, bật cập đó là:

 Với số tiền hỗ trợ bằng 40% mức lương cơ sở (596.000đồng) và 15 kg gạo/tháng thì việc tổ chức nuôi dưỡng học sinh gặp nhiều khó khăn, nhà trường tự cân đối với số tiền khoảng 27.000 đồng để chuẩn bị đủ 3 bữa ăn/ngày cho học sinh (bao gồm cả tiền thức ăn, rau, nguyên nhiên liệu, nước rửa bát...), vì vậy chất lượng bữa ăn không đảm bảo, đặc biệt là khi giá cả thực phẩm tăng cao lúc giáp hạt.

 Học sinh ăn ở bán trú tại trường nhưng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước không cấp cho chi phí tiền điện, tiền nước do vậy hàng tháng các trường cũng rất khó khăn (mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng tiền điện, nước).

+ Đối với các trường PT DTNT: Học sinh được cấp học bổng bằng 80% mức lương cơ sở (1.192.000 đồng) và không được hỗ trợ gạo. Nhà trường đã tự cân đối số học bổng được cấp để tổ chức nuôi dưỡng học sinh, tuy nhiên học sinh cấp trung học cần có chế độ dinh dưỡng để đảm bảo phát triển phù hợp với lứa tuổi, với mức tiền khoảng 40.000 đồng/ngày (bao gồm gạo, nguyên nhiên liệu, gia vị, thực phẩm, rau xanh...) thì các nhà trường gặp nhiều khó khăn khi tổ chức các bữa ăn cho học sinh.

Theo quy định, các trường PT DTBTTHCS được giao nhiệm vụ tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh nhưng không có nguồn lực hỗ trợ nhà trường trong việc chăm sóc học sinh đảm bảo chế độ dinh dưỡng để phát triển phù hợp với lứa tuổi, do vậy vấn đề bất cập hiện nay của các nhà trường cần được quan tâm tháo gỡ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Trường PTDTBT và DTNT là trường chuyên biệt, được Nhà nước thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. Do đặc thù về địa lý và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, học sinh ở lại trường để học tập trong tuần, do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Học sinh được nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng, đó là Giáo dục tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cho học sinh; Giáo dục lao động của trường PTDTBT bao gồm: lao động công ích và lao động sản xuất để cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh; Hoạt động văn hóa, thể thao bao gồm: sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu văn hóa khác nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, xoá bỏ các tập tục lạc hậu; Tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh bán trú đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh bán trú.

Chính vì vậy, Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để các trường PT DTNT và trường PT DTBTTHCS có điều kiện tổ chức nuôi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế đảm bảo cho học sinh phát triển đồng đều giữa thể lực, trí lực.


2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Nội dung Nghị quyết đảm bảo không trái với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; đúng quy định tại Luật Giáo dục; Nghị Định số 116/2016/NĐ-CP; Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT và phù hợp với nguồn lực, thực tiễn của địa phương. 

Về trình tự, thủ tục đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu kiến của Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh; UBND và Phòng GD&ĐT các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định; Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo…
UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp ngày  tháng 11 năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí chủ trương ban hành Nghị quyết tại phiên họp thường kỳ tháng .. năm 2021.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết bố cục theo hình thức quy định trực tiếp gồm 3 Điều:

Điều 1. Hỗ trợ trường phổ thông Dân tộc Bán trú trung học cơ sở kinh phí để 

tổ chức nuôi dưỡng học sinh. 

Điều 2. Hỗ trợ trường phổ thông Dân tộc nội trú kinh phí để tổ chức nuôi dưỡng học sinh.
Điều 3. Điều khoản thi hành.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
2. Nội dung cơ bản

2.1. Hỗ trợ trường phổ thông Dân tộc Bán trú trung học cơ sở kinh phí để 

tổ chức nuôi dưỡng học sinh 

Mức hỗ trợ : 30% mức lương cơ sở/học sinh ở bán trú/tháng; hỗ trợ những ngày học sinh học tập trực tiếp tại trường và không quá 9 tháng/năm học. 

Nội dung hỗ trợ : cùng với kinh phí nhà nước cấp tiền ăn cho học sinh bán trú hàng tháng, các trường sử dụng kinh phí hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này để chi trả tiền điện sinh hoạt; tiền mua  thực phẩm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh những ngày ở tại trường.

2.2. Hỗ trợ trường phổ thông Dân tộc nội trú kinh phí để tổ chức nuôi dưỡng học sinh.

Mức hỗ trợ : 20% mức lương cơ sở/học sinh /tháng; hỗ trợ những ngày học sinh học tập trực tiếp tại trường và không quá 9 tháng/năm học. 

Nội dung hỗ trợ : cùng với học bổng nhà nước cấp cho học sinh hàng tháng, các trường sử dụng kinh phí hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này để chi trả tiền mua thực phẩm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh trong những ngày ở tại trường.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN 

Dự kiến ngân sách tỉnh, ngân sách huyện thực hiện Nghị quyết như sau:

                                                                          Đơn vị: Triệu  đồng
	Tên đơn vị
	Tổng số học sinh 
	Số học sinh bán trú
	Dự kiến kinh phí 1 tháng
	Dự kiến kinh phí 1 năm học
	Ghi chú

	Trường PT DTBTTHCS An Lạc
	279
	70
	31,29
	281,61
	Ngân sách huyện (1.524,7)

 379 học sinh

	Trường PTDTBTTHCS  Dương Hưu
	150
	82
	36,65
	329,89
	

	Trường PTDTBTTHCS Hộ Đáp
	260
	122
	54,53
	490,81
	

	Trường PTDTBTTHCS  Sơn Hải
	247
	105
	       46,94 
	422,4
	

	Các trường PT DTNT
	1800
	1800
	536,4
	4.827,6
	Ngân sách tỉnh

	Tổng số
	2.736
	2.179
	705,8
	6.352,3
	 


(Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong một năm là: Sáu tỷ, ba trăm năm hai triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn)

Hàng năm, các trường căn cứ danh sách học sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự toán trình cơ quan tài chính và triển khai thực hiện dự toán được giao và quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành. 

Như vậy, nếu nghị quyết được ban hành học sinh Trường PT DTBTTHCS: được hỗ trợ 70% lương cơ sở/học sinh ở bán trú/tháng (1.043.000 đồng) và 15 kg gạo; chi phí cho mỗi ngày 40.000đ/học sinh, ngoài gạo được cấp. Học sinh trường PT DTNT: được hỗ trợ 100% lương cơ sở/học sinh/tháng (1.490.000 đồng); chi phí cho mỗi ngày 50.000đ/học sinh (cả mua gạo).

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết tháng 12 năm 2021.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Tài liệu kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh; (4) Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung Nghị quyết trình HĐND tỉnh sau phiên họp tháng 11/2021./.
	Nơi nhận:                                                            

- Như trên;                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TKCT, KGVX, TH;

   + Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /2021/NQ-HĐND
	  Bắc Giang, ngày       tháng 12  năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;   

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT;

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày   tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ trường phổ thông Dân tộc Bán trú trung học cơ sở kinh phí để 

tổ chức nuôi dưỡng học sinh. 

Mức hỗ trợ: 30% mức lương cơ sở/học sinh ở bán trú/tháng; hỗ trợ những ngày học sinh học tập trực tiếp tại trường và không quá 9 tháng/năm học. 

Nội dung hỗ trợ: cùng với kinh phí nhà nước cấp tiền ăn cho học sinh bán trú hàng tháng, các trường sử dụng kinh phí hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này để chi trả tiền điện sinh hoạt; tiền mua  thực phẩm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh những ngày ở tại trường.

Điều 2. Hỗ trợ trường phổ thông Dân tộc nội trú kinh phí để tổ chức nuôi dưỡng học sinh. 

Mức hỗ trợ: 20% mức lương cơ sở/học sinh /tháng; hỗ trợ những ngày học sinh học tập trực tiếp tại trường và không quá 9 tháng/năm học. 

Nội dung hỗ trợ: cùng với học bổng nhà nước cấp cho học sinh hàng tháng, các trường sử dụng kinh phí hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này để chi trả tiền mua thực phẩm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh trong những ngày ở tại trường.

Điều 3. Nghị quyết đư​ợc Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày... tháng...năm 2021 và có hiệu lực từ ngày    tháng 01 năm 2022

	Nơi nhận:



              

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ VN và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh;                                               

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;                      

- TT.HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

            Lê Thị Thu Hồng  
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